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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 13A51010066 Lê Tuấn Anh 20/10/1994 KT13 7 7 5 5.6
2 13A51010087 Nguyễn Ngọc Anh 09/07/1995 KT13 10 8 5 6.2
3 13A51010052 Bùi Thị Diệp 28/03/1995 KT13 10 7 6 6.8
4 13A51010083 Nguyễn Thế Duy 12/05/1995 KT13 7 7 6 6.3
5 13A51010015 Dương Thị Duyên 23/04/1995 KT13 10 8 7 7.6
6 13A51010081 Đỗ Tiến Đức 05/10/1995 KT13 7 7 5 5.6
7 11A510207 Nguyễn Viết Hải 26/01/1988 KT13 4 9 6 6.2
8 13A51010014 Bùi Văn Hiệu 18/12/1995 KT13 10 9 7 7.8
9 13A51010102 Lê Thuý Hoài 26/06/1994 KT13 7 8 7 7.2
10 13A51010032 Nguyễn Huy Hoàng 17/08/1994 KT13 10 6 5 5.9
11 13A51010084 Nguyễn Tâm Hoàng 17/03/1994 KT13 7 7 5 5.6
12 13A51010072 Phạm Thanh Huyền 17/09/1994 KT13 10 8 6 6.9
13 13A51010076 Vũ Thị Thanh Huyền 25/12/1995 KT13 10 9 7 7.8
14 13A51010013 Đào Thị Thu Hương 26/02/1995 KT13 10 8 7 7.6
15 13A51010089 Phạm Thu Hương 24/11/1995 KT13 10 7 7 7.5
16 13A51010021 Vũ Thị Hường 06/12/1995 KT13 10 8 7 7.6
17 13A51010005 Đồng Quang Khải 25/03/1995 KT13 10 8 7 7.6
18 13A51010043 Lê Thị Linh 11/04/1993 KT13 9 9 7 7.6
19 13A51010016 Nguyễn Đức Mạnh 15/07/1995 KT13 10 7 6 6.8
20 13A51010033 Nguyễn Trà My 23/06/1995 KT13 7 7 6 6.3
21 13A51010044 Nguyễn Phương Nam 03/06/1995 KT13 10 7 5 6.1
22 13A51010006 Phạm Thị Bích Ngọc 28/12/1995 KT13 10 8 7 7.6
23 13A51010091 Phạm Mạnh Phúc 10/09/1995 KT13 10 7 5 6.1
24 13A51010108 Nguyễn Duy Sơn 12/10/1995 KT13 10 8 7 7.6



Mã DS: 3024
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25 12A51010276 Trần Lê Thanh 14/06/1994 KT1204 10 8 7 7.6
26 13A51010107 Nguyễn Nhật Thành 27/01/1995 KT13 10 7 7 7.5
27 13A51010012 Vũ Đình Thảo 23/11/1995 KT13 10 8 6 6.9
28 13A51010055 Bùi Xuân Thắng 04/11/1993 KT13 10 9 6 7.1
29 13A51010050 Nguyễn Duy Toàn 25/03/1995 KT13 10 8 6 6.9
30 13A51010060 Lê Thị Linh Trang 25/04/1995 KT13 10 9 6 7.1
31 13A51010088 Nguyễn Thu Trang 30/07/1995 KT13 10 8 7 7.6
32 13A51010069 Vũ Thị Hà Trinh 02/06/1993 KT13 7 9 7 7.3
33 12A43010150 Đỗ Minh Tùng 28/09/1994 KT13 10 8 8 8.3
34 13A51010097 Lê Đình Vinh 07/02/1994 KT13 10 7 7 7.5
35 13A51010045 Đinh Xuân Vũ 19/10/1995 KT13 10 7 7 7.5
36 13A51010025 Vũ Hải Yến 17/07/1995 KT13 10 8 7 7.6

Số SV có trong danh sách: 36   Số SV đạt yêu cầu:  36  Số SV không đạt yêu cầu:  0  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

CHỦ NHIỆM KHOA

Lê Quang Mạnh
18:45:31 09/11/2016


